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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Nam Định, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP; 

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định Bộ tiêu chí tạm thời và trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định giai 
đoạn 2019 - 2020; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh ngày 26/02/2020; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 799/TTr-SNN 
ngày 10/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP tỉnh 
Nam Định đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Công nhận 01 sản phẩm đạt hạng 4 sao.  

2. Công nhận 25 sản phẩm đạt hạng 3 sao.  

 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

3. Các sản phẩm được công nhận đạt hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp 
Giấy công nhận; sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in 
trên bao bì sản phẩm; được khen thưởng theo quy định. 

4. Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 
tháng, kể từ ngày ký quyết định.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức công bố, trao 
Giấy công nhận phân hạng sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công Thương 
hướng dẫn UBND huyện Hải Hậu và các cơ sở sản xuất thực hiện việc sử dụng và 
in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được 
chứng nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc giám sát, kiểm tra đột xuất, 
định kỳ hàng năm sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm 
xảy ra. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo 
xây dựng NTM tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND 
huyện Hải Hậu; các cơ sở sản xuất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND;  
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Website tỉnh, VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Phùng Hoan  
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 Phụ lục: 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỢT 1 NĂM 2020  

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày      /4/2020                                          
của UBND tỉnh Nam Định) 

TT Sản phẩm  Cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân hạng 
sản phẩm 

1 Ecohost - Hải Hậu 
Chi nhánh Hải Hậu - 
Công ty CP tư vấn và 

đầu tư ECOHOST 

Thị trấn Yên 
Định, huyện 

Hải Hậu 
4 sao 

2 Mắm tôm Ninh Cơ Công ty CP chế biến 
hải sản Nam Định 

Thị trấn Thịnh 
Long, huyện 

Hải Hậu 

3 sao 

3 Sứa ăn liền Ninh Cơ 3 sao 

4 Sứa ăn liền Vạn Hoa 
Công ty TNHH  

Vạn Hoa 
3 sao 

5 
Nước mắm Cường Là 
(cốt cá cơm) Công ty TNHH 

Cường Là 

3 sao 

6 Mắm tôm Cường Là 3 sao 

7 Nấm Đông trùng hạ thảo  

Doanh nghiệp tư 
nhân Phú Long 

Thị trấn Thịnh 
Long, huyện 

Hải Hậu 

3 sao 

8 
Rượu ngâm đông trùng 
hạ thảo mật ong  

3 sao 

9 
Rượu ngâm đông trùng 
hạ thảo 

3 sao 

10 Nước mắm Phú Long 3 sao 

11 Mắm tôm Phú Long 3 sao 

12 
Trứng gà quê Công 
Phượng 

Công ty TNHH 
Công Phượng 

Xã Hải Xuân, 
huyện         

Hải Hậu 

3 sao 

13 
Trứng vịt quê Công 
Phượng 

3 sao 

14 
Trứng gà cao cấp Công 
Phượng 

3 sao 

15 Chả cá Hải Điền HTX nuôi trồng 
thủy sản Hải Điền Xã Hải Chính, 

huyện        
Hải Hậu 

3 sao 

16 Chả mực Hải Điền 3 sao 

17 Chả mực Thành Vui Công ty TNHH 
Thành Vui 

3 sao 

18 Mực (cá mực) Thành Vui 3 sao 

19 Nước mắm chắt Hải Hậu Cơ sở sản xuất, chế 
biến thủy hải sản 

Đại Yên 

Xã Hải Tây, 
huyện                 

Hải Hậu 

3 sao 

20 Mắm tôm Đại Yên 3 sao 



2 
 

21 Đông trùng hạ thảo 
Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Vịnh 

Xã Hải Phú, 
huyện                 

Hải Hậu 
3 sao 

22 Rượu nếp Bằng Kiều 
Hộ kinh doanh  

Trần Xuân Kiều 

Xã Hải 
Đường, huyện 

Hải Hậu 
3 sao 

23 
Trà dây thìa canh Hải 
Hậu ACT Hợp tác xã dược 

liệu Hải Hậu ACT 

Xã Hải Phúc, 
huyện                   

Hải Hậu 

3 sao 

24 
Cao dây thìa canh Hải 
Hậu ACT 

3 sao 

25 Gạo tết vua 
Chi nhánh Công ty 
CP đầu tư Hải Âu 
Việt tại Nam Định 

Xã Hải 
Cường, huyện 

Hải Hậu 
3 sao 

26 Nấm bào ngư Linh Phát 
HTX dịch vụ   Linh 

Phát 

Xã Hải Chính, 
huyện                   

Hải Hậu 
3 sao 
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